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1
Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng
Trung Đông và Công ty TNHH Xây dựng
Mỹ Đà

Trần Hưng Đạo -
Phủ Lý - Hà Nam 9 918 110 CT 500801 Liêm Chính 04/4/2023 x Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN tỉnh Hà Nam

2
Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng
Trung Đông và Công ty TNHH Xây dựng
Mỹ Đà

Trần Hưng Đạo -
Phủ Lý - Hà Nam 9 919 110 CT 500802 Liêm Chính 04/4/2023 x Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN tỉnh Hà Nam

3 Công ty TNHH Hải Đăng - KB Kim Bình - Phủ
Lý - Hà Nam 10 21 55685 CK 645697 Kim Bình 05/4/2023 x Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam

4 Công ty TNHH Hải Đăng - KB Kim Bình - Phủ
Lý - Hà Nam 10 21 55685 DI 318547 Kim Bình 05/4/2023 x Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam

5 Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Phát Hà
Nam

Kiện Khê - Thanh
Liêm - Hà Nam 1 115 17095.5 DI 318556 Kiện Khê 05/4/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đông Hà

Nội

6 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Anh Anh Đồng Hóa - Kim
Bảng - Hà Nam 7 258 7694 CT 500873 Thi Sơn 6/04/2023 x Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hà Nam

7 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Anh Anh Đồng Hóa - Kim
Bảng - Hà Nam 7 258 7694 CT 500873 Thi Sơn 18/04/2023 x Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Nam

8

Liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển và
Xây dựng Thăng Long, Công ty TNHH Kim
Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây
dựng số 6

Lê Hồng Phong -
Phủ Lý - Hà Nam 13 133 1932 DI 318522 Tiên Nội 18/4/2023 x Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN tỉnh Hà Nam

9 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tân
Hoàng Lâm

Thi Sơn - Kim
Bảng - Hà Nam 2 764 5452,9 DH 715694 Thi Sơn 20/4/2023 x Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hà Nam

10
Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng
Trung Đông và Công ty TNHH Xây dựng
Mỹ Đà

Trần Hưng Đạo -
Phủ Lý - Hà Nam 9 922 120 CT 500805 Liêm Chính 26/4/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

11 Công ty TNHH tư vấn và PT công nghệ xây
dựng Nam Hà

Lê Hồng Phong -
Phủ Lý - Hà Nam 10 252 75 AG 209377 Lê Hồng Phong 28/4/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

12 Công ty TNHH tư vấn và PT công nghệ xây
dựng Nam Hà

Lê Hồng Phong -
Phủ Lý - Hà Nam 10 253 75 AG 209378 Lê Hồng Phong 28/4/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

13 Công ty TNHH tư vấn và PT công nghệ xây
dựng Nam Hà

Lê Hồng Phong -
Phủ Lý - Hà Nam 10 254 75 AG 209379 Lê Hồng Phong 28/4/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

14 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL24 599 264 CO 372070 Bình Mỹ 11/5/2023 x Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam

15 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL24 582 120 CO 372056 Bình Mỹ 11/5/2023 x Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam

Số Sezi Bên nhận Thế chấp
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16 Công ty TNHH Kos Hà Nội
KCN Đồng Văn II

-  Phường Duy
Minh

3 36 51255 DL 406971 Duy Minh 11/5/2023 x Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN Việt Nam - CN Hà
Nam

17 Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hồng Hà KCN Đồng Văn I -
Bạch Thượng 14 15 14253 CL 341798 Bạch Thượng 24/5/2023 x Ngân hàng NN và PTNNViệt Nam - CN tỉnh Hà Nam

18 Công ty TNHH MEATDELI HN Đại Cương - Kim
Bảng - Hà Nam 5 109 100000 DB 544780 Đại Cương 29/5/2023 x Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

19 Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và
Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn 8 50 5621 DH 715626 Phù Vân 30/5/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

20 Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và
Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn 8 48 6012 DH 715627 Phù Vân 30/5/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

21 Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và
Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn 8 47 6600 DH 715628 Phù Vân 30/5/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

22 Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và
Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn PL 16 521 3945 DH 715629 Lê Hồng Phong 30/5/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

23 Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và
Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn PL 16 522 2533 DH 715630 Lê Hồng Phong 30/5/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

24 Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và
Cty CP Đầu tư Đông Á Land

KCN Châu Sơn PL 16 523 2419 DH 715631 Lê Hồng Phong 30/5/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

25 Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và
Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn PL 13 351 2005 DH 715632 Lê Hồng Phong 30/5/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

26 Công ty Cổ phần XD và PT hạ tầng kỹ thuật
Hà Nam

Lê Hồng Phong -
Phủ Lý - Hà Nam 4 181 115 CX 552070 Đại Cương 05/6/2023 x Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà

Nam

27 Công ty CP SX TM Ngọc Ánh Công Lý - Lý
Nhân - Hà Nam 9 170 17559 DH 715634 Công Lý 09/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

28 Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam  Phường Duy
Minh 16 103 7000 DD 180728 Duy Minh 13/6/2023 x Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Đông Đô

29 Công ty CP nguyên liệu khoáng sản Hà
Nam Thanh Tân 1 34 10525 CS 507234 Thanh Tân 15/06/2023 x NH. TMCP Tiên Phong - CN Thăng Long

30 Công ty TNHH Saki Hà Nam
KCN Đồng Văn

IV - Xã Đại
Cương

5 104 30397 DB 634348 Đại Cương 15/6/2023 x Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- CN Khu CN Sóng Thần

31 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng
Long - Lands

Xã Tân Vinh.
Huyện Lương
Sơn, Tỉnh Hòa

Bình

PL 7 303 719.8 DL 550581 Tiên Ngoại 19/6/2023 x Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Từ Liêm

32 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng
Long - Lands

Xã Tân Vinh.
Huyện Lương
Sơn, Tỉnh Hòa

Bình

PL 7 307 990 DL 550582 Tiên Ngoại 19/6/2023 x Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Từ Liêm

33 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng
Long - Lands

Xã Tân Vinh.
Huyện Lương
Sơn, Tỉnh Hòa

Bình

PL 7 308 990 DL 550583 Tiên Ngoại 19/6/2023 x Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Từ Liêm
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34 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng
Long - Lands

Xã Tân Vinh.
Huyện Lương
Sơn, Tỉnh Hòa

Bình

PL 7 304 858.2 DL 550584 Tiên Ngoại 19/6/2023 x Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Từ Liêm

35 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng
Long - Lands

Xã Tân Vinh.
Huyện Lương
Sơn, Tỉnh Hòa

Bình

PL 7 305 362.6 DL 550585 Tiên Ngoại 19/6/2023 x Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Từ Liêm

36 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng
Long - Lands

Xã Tân Vinh.
Huyện Lương
Sơn, Tỉnh Hòa

Bình

PL 7 306 540 DL 550586 Tiên Ngoại 19/6/2023 x Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Từ Liêm

37 Công ty CP SX TM Ngọc Ánh Công Lý - Lý
Nhân - Hà Nam 9 170 17559 DH 715634 Công Lý 20/6/2023 x Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam

38 Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Hà Nội 2 132 2641.1 CO 468945 Minh Khai 21/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN TP Hà
Nội

39 Công ty TNHH SET Việt Nam KCN Châu Sơn 3 61 30000 DL 550559 Châu Sơn 22/6/2023 x NH. TNHH MTV SHINHAN Việt Nam - CN Hà Nam

40 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam 3 87 117.6 CN 461271 Bình Mỹ 22/6/2023 x Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Nam

41 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam 3 86 108 CN 461270 Bình Mỹ 22/6/2023 x Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Nam

42 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL 23 338 355.5 CO 372270 Bình Mỹ 22/6/2023 x Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Nam

43 Công ty TNHH HANKOOK AL TEC VINA
Bạch Thượng -
Duy Tiên  - Hà

Nam
14 40 21733 CA 468511 Bạch Thượng 27/06/2023 x Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam

44 Công ty TNHH HANKOOK AL TEC VINA
Bạch Thượng -
Duy Tiên  - Hà

Nam
14 40 21733 CA 468511 Bạch Thượng 27/06/2023 x Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam

45 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL24 583 120 CO 372057 Bình Mỹ 28/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Nam

Định

46 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL23 342 288 CO 372274 Bình Mỹ 28/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Nam

Định

47 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL24 584 120 CO 372081 Bình Mỹ 28/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Nam

Định

48 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam 3 73 108 CN 461255 Bình Mỹ 28/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Nam

Định

49 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam 3 74 108 CN 461256 Bình Mỹ 28/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Nam

Định

50 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL23 347 288 CO 372279 Bình Mỹ 28/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Nam

Định
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51 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL23 348 288 CO 372280 Bình Mỹ 28/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Nam

Định

52 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL23 349 288 CO 372281 Bình Mỹ 28/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Nam

Định

53 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL23 350 288 CO 372282 Bình Mỹ 28/6/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Nam

Định

54 Công ty TNHH mây tre xuất khẩu Ngọc
Động Hà Nam

Cụm CN Hoàng
Đông - Hoàng

Đông
2 45 12471 DD 180721 Hoàng Đông 30/6/2023 x Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Hà Nam

55 Công ty TNHH mây tre xuất khẩu Ngọc
Động Hà Nam

Cụm CN Hoàng
Đông - Hoàng

Đông
2 45 12471 DD 180721 Hoàng Đông 30/6/2023 x Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hà Nam

56 Công ty TNHH Hải Vượng Bình Mỹ - Bình
Lục - Hà Nam PL8 248 320 C0 372183 An Mỹ 30/06/2023 x NH TMCP Á Châu - CN Hà Nam

57 Công ty TNHH thang máy VPTECH HÀ
NAM

Tiên Nội - Duy
Tiên - Hà Nam 8 58 17139 DI 318513 Tiên Nội 3/04/2023 x Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà

Nam

58 Công ty TNHH Hải Đăng - KB Kim Bình - Phú
Lý - Hà Nam 10 21 55685 CK 645697 Kim Bình 5/04/2023 x Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam

59 Công ty TNHH INFOR PLASTIC Bắc Lý - Lý Nhân
- Hà Nam 10 198 50633 DH 715679 Bắc Lý 7/04/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đô Thành

60 Công ty TNHH Đầu tư C&G Hà Nam Duy Minh - Duy
Tiên - Hà Nam 15 55 32620 DI 318501 Duy Minh 21/04/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Tây Hà

Nội

61 Công ty TNHH MEATDELI HN Đại Cương - Kim
Bảng - Hà Nam 5 109 100000 DB 544780 Đại Cương 29/5/2023 x Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

62 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vikosan Liêm Chính - Phủ
Lý - Hà Nam 1 10 45000 DL 550562 Trần Hưng Đạo 9/06/2023 x Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thanh Trì



Ghi chú



Ghi chú



Ghi chú



Ghi chú


